
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lộc Bình, ngày         tháng  3  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

 Mua Vật tư y tế lọc máu nhân tạo năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 4060/BYT-KH-TC ngày 16/7/2024 của Bộ Y tế về việc 

bảo đảm thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 

của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 3681/VP-KGVX ngày 17/7/2024 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 2108/SYT-NVYD ngày 21/7/2024 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh; Công văn số 3019/SYT-NVYD ngày 04/10/2024 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

việc mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo phân cấp tại Nghị 

quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 45/BC-TCKH ngày 27/02/2025 của phòng Tài 

chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua Vật tư y tế 

lọc máu nhân tạo năm 2025; 
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Theo đề nghị của Trung tâm Y tế tại Tờ trình số 14/TTr-TTYT ngày 

04/02/2025 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

Vật tư y tế lọc máu nhân tạo năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Vật tư y tế lọc 

máu nhân tạo năm 2025, tổng số tiền 1.712.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bẩy 

trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn), chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình; Giám đốc Kho bạc nhà nước 

Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH(VTB). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 



Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu: Mua Vật tư y tế lọc máu nhân tạo năm 2025 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       /      /2025 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình) 
 

Phần 1: 

STT 

Tên 

hàng 

hóa  

Quy 

cách 

đóng gói 

Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng)  

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Dung 

dịch 

thẩm 

phân 

máu 

đậm đặc 

(Acid) 

hoặc 

tương 

đương 

Can 10 

lít 

Thành phần: 1 lít dung dịch đậm đặc chứa: 

- Natri clorid: 270,869 g 

- Kali clorid: 6,710 g 

- Calci clorid.2H2O: 9,924g 

- Magnesi clorid.6H2O: 4,575g 

- Acid acetic băng: 8,1 g 

- Glucose.H2O: 49,499 g 

- Nước tinh khiết vừa đủ 1 lít 

Nước tinh khiết đáp ứng tiêu chuẩn của dược điển Châu Âu và ISO 23500-3 

* Khi dùng pha loãng theo tỷ lệ: HD Plus 144A: HD Plus 8.4B: nước tinh khiết tương ứng 1: 1,575 : 

42,425 thể tích 

* Can được làm từ các chất liệu đã được kiểm nghiệm là không gây tan máu, không gây sốt, không 

gây ngộ độc tế bào và không có ảnh hưởng bất lợi đối với máu hoặc các thành phần của máu. 

* Đóng gói: Can 10 lít 

* Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE 

Lít 28.000 16.000 448.000.000 

2 

Dung 

dịch 

thẩm 

phân 

máu 

đậm đặc 

(Bicarb

onat) 

hoặc 

tương 

đương 

Can 10 

lít 

Thành phần:1 lít dung dịch đậm đặc chứa: 

- Natri Bicarbonat: 84,00 g 

- Dinatri Edetat: 0,05 g 

- Nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít 

- pH: 7,5-8,6 

- Nước tinh khiết phù hợp với tiêu chuẩn của dược điển Châu Âu và ISO 23500-3 

* Khi dùng pha loãng theo tỷ lệ: HD Plus 144A: HD Plus 8.4B: nước tinh khiết tương ứng 1: 1,575 : 

42,425 thể tích 

* Can được làm từ các chất liệu đã được kiểm nghiệm là không gây tan máu, không gây sốt, không 

gây ngộ độc tế bào và không có ảnh hưởng bất lợi đối với máu hoặc các thành phần của máu. 

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 và CE 

* Đóng gói: Can 10 lít 

Lít 36.000 16.000 576.000.000 

Tổng cộng 02 khoản     1.024.000.000 
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Phần 2: 

STT Tên hàng hóa  

Quy 

cách 

đóng gói 

Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá  

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Kim chạy thận 

nhân tạo 16G 

hoặc tương 

đương 

 1.000 cái 

/Thùng  

Kim chạy thận nhân tạo kích thước 16Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon 

bao phủ, có back eye. 

- ID*OD kim: 1.45*1.65±0.02mm 

- ID*OD dây: 3.2*5.0mm 

Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. 

Cái 18.000 5.200 93.600.000 

2 

Quả lọc thận 

nhân tạo hoặc 

tương đương 

 12 quả 

/Thùng  

- Chất liệu màng : Micro-undulated Polysulfone   

- Chất liệu vỏ: Polycarbonate 

- Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane 

- Diện tích màng 1,6 m2 

- Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) 17,1 

- Thể tích mồi: 86 ml 

- Tốc độ bơm máu 300ml/phút: Urea 257, Creatinine 229, Phosphate 

191,Vitamin B12 122.  

- Albumin <0.00004  

- Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm.  

- Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Hơi nước. 

Quả 1.600 285.000 456.000.000 

3 

Bộ dây lọc 

thận hoặc 

tương đương 

 30 

bộ/Thùng  

Bộ dây chạy thận 2 trong 1 bao gồm dây động mạch và dây tĩnh mạch, 1 

transducer 

- Buồng nhỏ giọt: đường kính ngoài 19-30 mm; chiều dài 130mm 

- Có đầu transducer 

- Dung tích buồng nhỏ giọt: 22-25 ml 

- Đường kinh dây bơm (8.0x12.2x400 mm) không rò rỉ máu 

- Dây động mạch: đường kính 4.5 x 6.8mm, dài 3.930mm, 5 nhánh nối 

- Dây tĩnh mạch: đường kính 4.5 x 6.8mm, dài 3.030mm, 2 nhánh nối 

- Thể tích mồi: 165 ± 5% ml,  

- Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm  

- Tương thích với nhiều loại máy chạy thận 

- Tiệt trùng bằng khí EO Tiểu chuẩn ISO 13485, CE 

Bộ 2.000 50.000 100.000.000 

4 
Acid Citric 

hoặc tương 

đương  

 25 

kg/Bao  
 - Công thức phân tử: C6H8O7 Kg 400 35.000 14.000.000 
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5 

Muối chạy 

hoặc tương 

đương 

thận hoặc 

tương đương 

 25 

kg/Bao  

Viên nén màu trắng 

NaCl ≥ 99,6% 
Kg 500 11.000 5.500.000 

6 
Que thử tồn dư 

Peroxide hoặc 

tương đương 

 100 Que 

(Test)/Lọ  

Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã 

được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo 

hoặc hệ thống xử lý nước 

Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm 

Thời gian kiểm tra và đọc kết quả : 15 giây 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016 

Que 

(Test) 
100 7.000 700.000 

7 
Test kiểm tra 

độ cứng hoặc 

tương đương 

 50 Que 

(Test)/Lọ  

Dùng để kiểm tra độ cứng của nước R.O. Độ cứng được sử dụng để mô tả 

tổng nồng độ của các Mg và Ca. Thể hiện bằng đơn vị ppm hoặc CACO3. 

Kiểm tra nước với các nồng độ 0 , 10, 25, 50 và 120 ppm (tương ứng với 0, 

0.6, 1.5, 3 và 7 hạt/ gollon tương ứng) 

Thời gian kiểm tra và đọc kết quả: 10 giây  

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016 

Que 

(Test) 
100 13.000 1.300.000 

8 

Test kiểm tra 

nồng độ hiệu 

dụng của 

Peracetic acid 

hoặc tương 

đương 

 100 Que 

(Test)/Lọ  

Dùng để kiểm tra hoạt lực của axid peracetic khi ngâm dụng cụ,quả lọc 

Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm 

Thời gian kiểm tra và đọc kết quả chính xác tại thời điểm: 10 giây 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016 

Que 

(Test) 
100 7.000 700.000 

9 

Dung dịch sát 

khuẩn màng 

lọc thận nhân 

tạo hoặc tương 

đương 

 Can 05 

lít  

Peracetic acid: 5.0% w/w 

Hydrogen peroxide: 26,53% w/w 

Acetic acid: 7.83% w/w 

Lít 50 320.000 16.000.000 

10 

Test kiểm tra 

hoặc tương 

đương 

nồng độ 

Chlorine hoặc 

tương đương 

 100 Que 

(Test)/Lọ  

Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy 

thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử 

dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu, đảm bảo 

rằng nồng độ clo tự do dưới mức tối đa cho phép AAMI-nồng độ 0.5ppm. 

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm 

Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤35 giây 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016 

Que 

(Test) 

           

100  
7.000 700.000 

Tổng 10 khoản      688.500.000 
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Phụ lục 2 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Mua Vật tư y tế lọc máu nhân tạo năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /        /2025 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình) 

Gói 

thầu 

số 

Tên 

chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(đồng) 

Nguồn vốn 
 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 
 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 
 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 
 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 
 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt 

công 

việc 

chính 

của gói 

thầu 

1 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Lộc 

Bình 

Mua Vật 

tư y tế 

lọc máu 

nhân tạo 

năm 

2025. 

Mua Vật 

tư y tế 

lọc máu 

nhân tạo 

năm 

2025 

1.712.500.000 

Nguồn quỹ 

bảo hiểm y tế 

chi trả, nguồn 

thu từ dịch vụ 

khám bệnh, 

chữa bệnh và 

nguồn thu 

hợp pháp 

khác của đơn 

vị 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

90 

ngày 

Quý I 

năm 

2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn 

giá cố 

định 

12 

tháng 

kể từ 

ngày 

ký 

hợp 

đồng 

Có 

(Mua 

thêm 

30% số 

lượng 

của 08 

mặt 

hàng) 

Giá trị: 

512.73

0.000 

đồng 

UBND 

huyện 

Lộc 

Bình 

Tổng giá trị các gói thầu: 1.712.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bẩy trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 
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